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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 

 

cchh  gghh  ggii  

kkhh  nngg  nngghh  

nnhh  pphh  qquu  

tthh  ttrr    
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

th 
 

th a e ê i o ô ơ u ư 

th tha the thê thi tho thô thơ thu thư 

th thá thé thế thí thó thố thớ thú thứ 

th thà thè thề thì thò thồ thờ thù thừ 

th thả thẻ thể thỉ thỏ thổ thở thủ thử 

th thã thẽ thễ thĩ thõ thỗ thỡ thũ thữ 

th thạ thẹ thệ thị thọ thộ thợ thụ thự 
 

 

nh 
 

nh a e ê i o ô ơ u ư 

nh nha nhe nhê nhi nho nhô nhơ nhu như 

nh nhá nhé nhế nhí nhó nhố nhớ nhú nhứ 

nh nhà nhè nhề nhì nhò nhồ nhờ nhù nhừ 

nh nhả nhẻ nhể nhỉ nhỏ nhổ nhở nhủ nhử 

nh nhã nhẽ nhễ nhĩ nhõ nhỗ nhỡ nhũ nhữ 

nh nhạ nhẹ nhệ nhị nhọ nhộ nhợ nhụ nhự 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

th thỏ 
 

th thìa 
 

th thịt 
 

nh nho 
 

nh nhà 
 

nh nhẫn 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 
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Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

th     nh 
 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 

  

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có phụ âm th và gạch dưới những từ 

có phụ âm nh.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Thu giúp chị cho thỏ ăn. 

 

Mai dạy bé dùng thìa để ăn cơm. 
 

Thy thích nhất món thịt kho. 

 

Như và mẹ đi chợ mua nho. 

 

Nhà của Nhi ở gần trường học. 

 

Bố tặng mẹ chiếc nhẫn. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Thu giúp chị làm gì? 
a. Cho gà ăn. 

b. Cho thỏ ăn. 

c. Cho vịt ăn. 

Mai dạy bé dùng gì để ăn cơm? 
a. Nĩa. 

b. Tay. 

c. Thìa. 

Thy thích nhất món gì? 
a. Cá kho. 

b. Gà chiên. 

c. Thịt kho. 

Như và mẹ đi chợ làm gì? 
a. Mua cam. 

b. Mua nho. 

c. Mua táo. 

Nhà của Nhi ở đâu? 
a. Gần nhà thờ. 

b. Gần thư viện. 

c. Gần trường học. 

Bố tặng mẹ cái gì? 
a. Dây chuyền. 

b. Lắc. 

c. Nhẫn. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Thu giup chi cho tho ăn. 

 

Nha cua Nhi ơ gân trương 

hoc. 
 

Như va me đi chơ mua nho. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Thy thích nhất mòn thít kho.  (2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

 

 



 

124 Tiếng Nước Tôi  

 

Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

nhẫn, thìa, thịt 

Thy thích nhất món 

_________ kho. 
 

Mai dạy bé dùng 

_________ để ăn cơm.  

Bố tặng mẹ chiếc 

_________. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

nho 

Như và mẹ 

đi chợ 

mua 

thìa 

Mai 

để ăn cơm 

dạy bé 

dùng 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p q o n s t t 

n t h ỏ i h n 

h g ủ h l ị á 

ẫ e ư e d t t 

n n g n h o h 

n h à h t r ì 

s x n g h ê a 

 

 

 

    

thỏ thìa thịt nho nhà nhẫn 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

nhà nhẫn nho 

thìa thịt thỏ 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 

  
a à ẫ h ì ị n o ỏ t 

 

 

 
  


